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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
BUSINESS OPERATION ECONOMIC ANALYSIS IN ENTERPRISES
Mã số học phần: 7070317
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6); Thời gian học tập: 16 tuần
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 40 tiết; Bài tập: 5 tiết; thực hành: 0
       Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học: 90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Ngọc Tuấn	0703-10
2. Lê Thu Hường	0702-07
3. Lê Đình Chiều	0702-12
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí và Quản trị doanh nghiệp Mỏ
2.3. Khoa: Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Thống kê kinh tế doanh nghiệp  (7070112) và Nguyên lý kế toán (7070432)
3.2. [bookmark: _Hlk513024249]Môn học học trước: Quản trị chiến lược (7070319)
4. [bookmark: _Hlk513024306]Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những kiến thức cơ bản về Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh (Phân tích kết quả, hiệu quả kinh doanh, trình độ sử dụng các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp)
4.1.2. Nắm vững nội dung phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh.
4.1.3. Nắm vững nội dung, phương pháp phân tích, trình độ sử dụng các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp như: Tài sản cố định, vật tư, lao động và chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Biết sử dụng các phương pháp phân tích phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
4.2.2. Có kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, ra các quyết định trong thực tế.
4.2.3. Có kỹ năng làm việc nhóm.
4.2.4. Biết vận dụng lý thuyết vào thực hiện đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp..
5. [bookmark: _Hlk513024326]Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu khái niệm, mục đích, đối tượng, nhiệm vụ nội dung và nhât là phương pháp phân tích. Tổ chức công tác phân tích kinh tế; phân tích tình hình sản xuất sản phẩm; phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định; phân tích tình hình cung ứng, dự trữ, quản lý, sử dụng vật tư; phân tích tình hình sử dụng lao động – tiền lương; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tài chính; thực hành một số bài tập test tại lớp, thảo luận và bài tập ở nhà.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
	7
	

	1.1
	Khái niệm, ý nghĩa và đối tượng của phân tích
	2
	4.1.1


	1.2
	Nhiệm vụ và nội dung của phân tích
	1
	4.1.1

	1.3
	Phương pháp phân tích kinh tế
	2
	4.1.1

	1.4
	Tổ chức công tác phân tích
	1
	4.1.1
4.1.2

	
	Bài tập và thảo luận
	1
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 2
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
	7,5
	

	2.1
	Ý nghĩa, nhiệm vụ và tài liệu phân tích
	1
	4.1.1
4.1.2

	2.2
	Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản lượng
	1
	4.1.1
4.1.2

	2.3
	Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng hiện vật
	3
	4.1.1
4.1.2

	2.4
	Phân tích tình hình sản xuất về mặt thời gian
	1
	4.1.1
4.1.2

	2.5
	Phân tích tính cân đối giữa sản xuất và chuẩn bị sản xuất
	1
	4.1.1
4.1.2

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	 Chương 3
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TSCĐ & NLSX TRONG DOANH NGHIỆP
	7,5
	

	3.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	0,5
	4.1.1

	3.2
	Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ
	3,5
	4.1.1
4.1.3

	3.3
	Phân tích năng lực sản xuất
	3
	4.1.1
4.1.3

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 4
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ KỸ THUẬT
	5,5
	

	4.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	0,5
	4.1.1

	4.2
	Phân tích tình hình thu mua vật tư
	2,5
	4.1.1
4.1.3

	4.3
	Phân tích dự trữ vật tư
	1
	4.1.1

	4.4
	Phân tích quản lý và sử dụng vật tư
	1
	4.1.1

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 5
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
	5,5
	

	5.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	0,5
	4.1.1

	5.2
	Phân tích số lượng lao động
	1,5
	4.1.1
4.1.3

	5.3
	Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
	1
	4.1.1
4.1.3

	5.4
	Phân tích năng suất lao động
	1
	4.1.1
4.1.3

	5.5
	Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương
	1
	4.1.1
4.1.3

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 6
	PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
	3,5
	

	6.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích
	0,5
	4.1.1

	6.2
	Phân tích giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí (KMCF)
	1
	4.1.1
4.1.3

	 6.3
	Phân tích nhiệm vụ giảm giá thành
	1,5
	4.1.1
4.1.3

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 7
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM LỢI NHUẬN VÀ DOANH LỢI
	3,5
	

	7.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	0,5
	4.1.1

	7.2
	Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
	1,5
	4.1.1
4.1.3

	7.3
	Phân tích lợi nhuận và doanh lợi
	1
	4.1.1
4.1.3

	
	Bài tập và thảo luận
	0,5
	4.2.1 4.2.2
4.2.3

	Chương 8
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
	5
	

	8.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ
	0,5
	4.1.1

	8.2
	Phân tích chung tình hình tài chính doanh nghiệp
	1
	4.1.1
4.1.3

	8.3
	Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD
	0,5
	4.1.1
4.1.3

	8.4
	Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
	1
	4.1.1
4.1.3

	8.5
	Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
	1
	4.1.1
4.1.3

	
	Bài tập và thảo luận
	1
	4.2.1 4.2.2
4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập ở nhà, bài tập tại lớp;
- Thảo luận đưa ra tình huống thực tế và các phương pháp tiếp cận. VD: Phân tích LĐ-TL phục vụ gì cho công tác kế hoạch
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (45 phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Đức Thành – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp dầu khí; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.

	[2] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp Mỏ; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.
[3] Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004
[4] Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – Phân tích kinh tế doanh nghiệp; NXB Đại học KTQD, Hà Nội, 2010.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
12. Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và tổ chức phân tích hoạt động SXKD
	12
	2
	
	Tài liệu [1] từ Tr.2-tr.23

	
	1.1. Khái niệm, ý nghĩa và đối tượng của phân tích
	
	
	
	TL [I] từ tr 2 – Tr6. Tìm hiểu thêm TL [2], [3], [4]

	
	1.2. Nhiệm vụ và nội dung của phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr7–Tr8. Tìm hiểu thêm TL [2], [3], [4]

	
	1.3. Phương pháp phân tích kinh tế
	
	
	
	TL [1] từ tr8–Tr17. Tìm hiểu thêm TL [2], [3], [4]
BT 1,2,3, test

	
	1.4. Tổ chức công tác phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr17–Tr23. Tìm hiểu thêm TL [2], [3], [4]

	3,4
	Chương 2: Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp
	14
	1
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.24-tr.51

	
	2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và tài liệu phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr24–26 và TL [2], [3], [4]

	
	2.2. Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản lượng
	
	
	
	TL [1] từ tr26–31 và TL [2], [3], [4]

	
	2.3. Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng hiện vật
	
	
	
	TL [1] từ tr31–47 và TL [2], [3], [4], BT 5,6,7,8,9

	
	2.4. Phân tích tình hình sản xuất về mặt thời gian
	
	
	
	TL [1] từ tr47–49 và TL [2], [3], [4]

	
	2.5. Phân tích tính cân đối giữa sản xuất và chuẩn bị sản xuất
	
	
	
	TL [1] từ tr50–51 và TL [3], [4]

	5,6
	Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ & NLSX trong doanh nghiệp
	14
	1
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.52-tr.77

	
	3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr52–53 và TL≠[2], [3], [4]

	
	3.2. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ
	
	
	
	TL [1] từ tr53–68 và TL≠[3], [4] BT 11,12

	
	3.3. Phân tích năng lực sản xuất
	
	
	
	TL [1] từ tr68–77 và TL≠[3], [4]

	7,8
	Chương 4: Phân tích tình hình cung ứng vật tư kỹ thuật
	10
	1
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.78-tr.89

	
	4.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr78–79

	
	4.2. Phân tích tình hình thu mua vật tư
	
	
	
	TL [1] từ tr80–86 và TL [2], [3], [4] BT 15,16,17

	
	4.3. Phân tích dự trữ vật tư
	
	
	
	TL [1] từ tr86–88 và TL [2], [3], [4] BT 13,14

	
	4.4. Phân tích quản lý và sử dụng vật tư
	
	
	
	TL [1] từ tr88–89 và TL [2], [3], [4]

	9,10
	Chương 5: Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương
	10
	1
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.90-tr.107

	
	5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr90–91 và TL [3], [4]

	
	5.2. Phân tích số lượng lao động
	
	
	
	TL [1] từ tr91–94 và TL [2], [3], [4] BT 4,5,6,7

	
	5.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
	
	
	
	TL [1] từ tr94–98 và TL [2], [3], [4]

	
	5.4. Phân tích năng suất lao động
	
	
	
	TL [1] từ tr99–103 và TL [2], [3], [4] BT 8,9,10 & test

	
	5.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương
	
	
	
	TL [1] từ tr103–107 và TL [2], [3], [4]

	11,12
	Chương 6: Phân tích giá thành sản phẩm
	6
	1
	
	Tài liệu [1] từ Tr.108-tr.116

	
	6.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr108–109 và TL [2], [3], [4]

	
	6.2. Phân tích giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí (KMCF)
	
	
	
	TL [1] từ tr109–114 và TL [3], [4]

	
	6.3. Phân tích nhiệm vụ giảm giá thành
	
	
	
	TL [1] từ tr109–114 và TL[3], [4]

	13,14
	Chương 7: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm lợi nhuận và doanh lợi
	6
	1
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.117-tr.122

	
	7.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	
	
	TL [1] từ tr117 và TL[3], [4]

	
	7.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	TL [1] từ tr118–120 và TL[3], [4]

	
	7.3. Phân tích lợi nhuận và doanh lợi
	
	
	
	TL [1] từ tr120–122 và TL[3], [4]; BT 17,18

	15,16
	Chương 8: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
	8
	2
	0
	Tài liệu [1] từ Tr.123-tr.138

	
	8.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ
	
	
	
	TL [1] từ tr123–125

	
	8.2. Phân tích chung tình hình tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	TL [1] từ tr125–128 và TL[3], [4]

	
	8.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD
	
	
	
	TL [1] từ tr128–131 và TL[3], [4], test tại lớp
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